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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 12 /ĐX-PCBTN
	Đăk Nông, ngày 18 tháng 09 năm 2024



ĐỀ XUẤT MUA VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHUNG

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-SYT ngày 30/6/2024 của Sở Y tế về việc ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động dịch vụ công năm 2024.
Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-SYT ngày 13/9/2024 của Sở Y tế về Phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và Đậu mùa khỉ năm 2024.
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-KSBT ngày 20/08/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động dịch vụ công sử dụng NSNN đượt 1 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.
Để đảm bảo vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh chung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm đề xuất mua một số vật tư, hóa chất khử khuẩn như phụ lục kèm theo.
Kính trình Giám đốc xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận:
- Phòng KH-NV;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: PCBTN.
	KHOA PCBTN
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PHỤ LỤC:
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
(Kèm theo Đề xuất số 12 ĐX/PCBTN ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Khoa PCBTN)
	Stt
	Tên hàng hoá
	Tiêu chuẩn cơ bản
	Quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến (VND)
	Thành tiền
	Số lượng
	Ghi chú 
(Giải trình nhu cầu căn cứ định mức đã ban hành; Thời gian giao hàng, hạn dùng, model, Code…)
	Giải thích ghi chú (nếu chọn hảng và code, model)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mua + cấp năm liền kề
	Đã dùng
	Hiện có
	Nhu cầu/đề xuất
	
	

	I 
	Theo Kế hoạch số 135/KH-SYT, ngày 30/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động dịch vụ công năm 2024; Quyết định số 201/QĐ-KSBT ngày 20/8/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật về việc phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động dịch vụ công sử dụng NSNN đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.
	85.910.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trang phục PCD cấp 3
	Dùng 1 lần, bảo vệ toàn thân, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tiêu chuẩn phòng hộ cá nhân tại QĐ 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022
	Bộ/mũ, áo, quần dạng liền + bao giày, Tấm che mặt, khẩu trang y tế hoặc tương đương, găng tay. 
	Bộ
	170
	150.000
	25.500.000
	2130
	2130
	4439
	170
	4.600 ca bệnh (số liệu bệnh truyền nhiễm 9 tháng đầu năm 2024) * 01 bộ/ca/lần = 4.600 bộ (khoản 4, Mục 2, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	Số hiện có mới được SYT giao, đang tiếp tục cấp cho các huyện, thành phố chống dịch Sởi, TCM, SXHD, ...

	2
	Khẩu trang Y tế 04 lớp 
	4 lớp kháng khuẩn, có giấy lọc, thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại. Dây đeo có tính đàn hồi.
	50 cái/Hộp
	Hộp
	157
	35.000
	5.495.000
	2065
	2065
	1735
	157
	6.500 ca bệnh truyền nhiễm (dự kiến) * 03 cái/ người/ca bệnh*5 người (điều tra, giám sát, xử lý y tế) = 97500 cái = 1950 hộp (khoản 4, Mục 6, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	

	3
	Găng tay y tế 
	Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, găng sạch, chưa tiệt trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay, chiều dài khoảng 220mm-240mm (theo size)
	100 cái/Hộp
	Hộp
	300
	93.000
	27.900.000
	1.560
	1560
	0
	300
	 6.500 ca bệnh truyền nhiễm (dự kiến) * 02 đôi/người/ca bệnh = 13000 đôi (khoản 1, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	200 hộp size S Và 100 hộp size M

	4
	Đèn pin cầm tay
	Khả năng chống nước cực tốt, thoải mái khi đi trời mưa; Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển; công suất lên tới 1000 lumens; tuổi thọ trên 100.000 giờ (27 năm tương đương 10 giờ/ngày)). Thiết kế được làm từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp chống shock, va đập mạnh. sử dụng công nghệ đèn LED siêu sáng của USA. có 5 chế độ sáng yếu, mạnh, nhấp nháy, SOS, Zoom in-out phù hợp.
	Gồm có:
	Cái
	10
	145.000
	1.450.000
	3
	3
	0
	10
	Dự kiến cấp 01 cái cho tuyến huyện/thành phố để điều tra côn trùng và vật tư điện tử mau hỏng theo thời gian hàng năm
	 

	5
	Bình ác quy
	12 vôn, 70A
	Điện áp: 12V; Dung lượng 70Ah; kích thước: 306 x 173 x 225 (mm)
	Cái
	1
	1.550.000 
	1.550.000
	0
	1
	0
	1
	Sử dụng để vận hành máy phun Typhoon II lớn đặt trên xe ô tô; 01 cái sử dụng để dự phòng khi có sự cố
	 

	6
	Phèn chua khử trùng khử khuẩn 
	Phèn chua Amoni nhôm sunphat dạng bột
	1 kg/túi
	Kg
	500
	28.800
	14.400.000
	0
	0
	0
	500
	 500 hộ gia đình/đợt (dự tính) có ca bệnh *200gam/đợt/hộ gia đình = 100.000 gam/đợt. Mỗi năm 5 đợt xử lý bệnh TN nhóm A, VSMT sau mưa lũ (dự kiến)
(khoản 4, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	 

	7
	Vôi chua khử trùng khử khuẩn 
	100% bột vôi
	25 kg/bao
	Kg
	500
	19.230
	9.615.000
	0
	0
	0
	500
	 50 hộ gia đình (dự tính) có ca bệnh *10 kg/đợt/hộ gia đình = 500 kg (khoản 3, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	 

	II
	Kế hoạch số 187/KH-SYT, ngày 13/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh SXHD và Đậu mùa khỉ năm 2024
	97.980.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hóa chất Chloramin B 25% (Thùng 35 kg)
	 Chloramin B 25%
 (Thùng 35 kg)
	Thùng/35 ký
	Thùng
	22
	4.100.000
	90.200.000
	0
	0
	7
	22
	5000 điểm (hộ gia đình, trường học, cơ quan, nơi làm việc, phương tiện chở người (dự tính) có ca bệnh *200gam/đợt/điểm = 1000.000 gam
(khoản 4, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT) Mỗi điểm cần khoảng 100 lít dung dịch có hoạt chất clo để lau chùi, ngâm quần áo, đồ chơi, đồ dùng, ...

	 

	2
	Phèn chua khử trùng khử khuẩn 
	Phèn chua Amoni nhôm sunphat dạng bột
	1 kg/túi
	Kg
	166,7
	28.800
	4.800.000
	0
	0
	0
	166
	 800 hộ gia đình (dự tính) có ca bệnh *200gam/đợt/hộ gia đình = 160.000 gam
(khoản 4, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	 

	3
	Vôi chua khử trùng khử khuẩn 
	100% bột vôi
	25 kg/bao
	Kg
	155
	19.230
	2.980.000
	0
	0
	0
	155
	 15 hộ gia đình (dự tính) có ca bệnh *10 kg/đợt/hộ gia đình = 150 kg (khoản 3, Mục 4, QĐ 189/QĐ-KSBT)
	 

	 
	10 khoản
	Tổng cộng I+II
	 
	 
	 
	 
	183.890.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 



